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Tóm tắt – Trong nghiên cứu này, vỏ tôm lột
sinh ra trong quá trình nuôi tôm thâm canh được
sử dụng trộn với rơm có chế phẩm sinh học theo
phương pháp ủ phân hữu cơ hiếu khí để tạo phân
hữu cơ giàu canxi. Kết quả nghiên cứu chỉ ra
rằng, sau 50 ngày ủ phân vỏ tôm lột với rơm có
chế phẩm sinh học Bio-USD hoặc Fito-biomix
RR tạo thành phân bón có màu nâu đen, không
có mùi, kích thước phân tương đối đồng đều, có
độ mềm cao, tơi xốp, độ hoai cao. Dưới hoạt
động của vi sinh có trong chế phẩm sinh học Bio-
USD, thành phần dinh dưỡng trong phân bón vỏ
tôm lột thu được chứa nitơ tổng 4.34%, NH4

+-N
269 (mg/kg), carbon tổng số 14.6%, chất hữu cơ
51.3%, canxi tổng 22,0%, C/N 3,26. Trong khi đó,
hàm lượng dinh dưỡng có trong phân vỏ tôm lột
với sự xúc tác của chế phẩm sinh học Fito-Biomix
RR là nitơ tổng 4.17%, NH4

+-N 329 (mg/kg),
carbon tổng số 17.8%, chất hữu cơ 53.8%, canxi
tổng 17.8%, C/N 4.27. Cuối cùng, nghiên cứu
tiến hành đánh giá chất lượng của phân vỏ tôm
lột thu được từ loại chế phẩm khác nhau này lên
cây cải thìa.

Từ khóa: vỏ tôm lột, phương pháp ủ phân
hữu cơ vi sinh hiếu khí, nuôi tôm thâm canh,
chế phẩm sinh học, cây cải thìa.
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Abstract – In this study, the author mixed
peeled shrimp shells in intensive shrimp farm-
ing and straw with probiotics using the aerobic
organic composting process to produce calcium-
rich organic fertilizer. After 50 days of compost-
ing of peeled shrimp shells and straw with Bio-
USD or Fito-Biomix RR probiotics, the resulting
fertilizer was brown-black in color, highly soft,
spongy and highly degraded and has a rela-
tively uniform size. Due to the action of microor-
ganisms in Bio-USD probiotics, the nutritional
compositions in peeled shrimp shell fertilizer
had total nitrogen 4.34%, NH4

+-N 269 (mg/kg),
total carbon 14.6%, organic matter 51.3%, total
calcium 22.0%, and C/N ratio 3.26. Similarly, the
nutritional compositions in that fertilizer by Fito-
Biomix RR probiotics were total nitrogen 4.17%,
NH4

+-N 329 (mg/kg), total carbon 17.8%, or-
ganic matter 53.8%, total calcium 17.8%, and
C/N ratio 4.27. Finally, the author evaluated the
quality of the fertilizers with different probiotics
in bok choy cultivation.

Keywords: aerobic organic composting
method, bok choy, intensive shrimp farming,
probiotics, peeled shrimp shells.

I. GIỚI THIỆU

Cùng với sự phát triển ngành nuôi trồng thủy
sản cả nước, tỉnh Bạc Liêu từng bước trở thành
trung tâm công nghiệp ngành tôm của cả nước.
Thủy sản được xác định là ngành kinh tế mũi
nhọn của tỉnh, đặc biệt mô hình nuôi tôm siêu
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thâm canh ứng dụng công nghệ cao được xem
là điểm nhấn, tạo bước đột phá trong nghề nuôi
trồng thủy sản của tỉnh [1]. Trong suốt giai đoạn
tôm lớn, tăng trưởng kích thước và trọng lượng,
tôm lột vỏ liên tục. Đó là quá trình tích lũy dinh
dưỡng như đạm, khoáng chất, vitamin và các chất
cần thiết khác giúp tôm tăng trưởng và phát triển,
Huỳnh Trường Giang [2] cho rằng khối lượng vỏ
chiếm hơn 5% khối lượng cơ thể tôm. Việc lột vỏ
này sẽ tạo ra một lượng khá lớn chất thải rắn từ
vỏ tôm lột trong suốt giai đoạn nuôi tôm khoảng
90 – 120 ngày, đặc biệt là ở những ao nuôi tôm
mật độ cao thì lượng vỏ tôm này sẽ càng cao.
Lượng chất thải rắn từ vỏ tôm lột này nếu không
được xử lí hiệu quả sẽ gây ra những vấn đề về
môi trường như gây ra mùi hôi thối, tạo điều kiện
để các sinh vật mang mầm bệnh sinh sôi, phát
triển. Vào mùa mưa, nước mưa mang theo các
chất thải này làm ảnh hưởng đến môi trường đất,
nước mặt, nước ngầm, đáng lưu ý là các sinh vật
gây bệnh này tồn tại và phát triển có nguy cơ gây
ra dịch bệnh cho người và sinh vật khác. Chính vì
thế, vấn đề xây dựng quy trình ủ vỏ tôm lột sinh
ra trong quá trình nuôi tôm siêu thâm canh thành
phân hữu cơ bằng men vi sinh được nghiên cứu
nhằm xử lí một khối lượng lớn vỏ tôm, góp phần
giảm thiểu các vấn đề môi trường, tận dụng vỏ
tôm lột để ủ thành phân hữu cơ giàu dinh dưỡng,
góp phần nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp,
phù hợp với định hướng phát triển bền vững nuôi
tôm thâm canh công nghệ cao của tỉnh Bạc Liêu.

II. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU

Vỏ tôm là bộ xương ngoài, một cái áo giáp
để bảo vệ cơ thịt của tôm khỏi động vật ăn thịt
và mầm bệnh, nó cũng giúp giữ cơ thể mềm
trong hình dạng con tôm. Cấu tạo của vỏ tôm
gồm 04 phân lớp chính, thành phần bao gồm
canxi, chitosan, chitin, carotenoproten và nhiều
loại khoáng chất [3]. Canxi chiếm thành phần
chính và có giá trị kinh tế cao, đặc biệt canxi
hữu cơ, chitosan, chitin và carotenoproten cũng
là những thành phần có giá trị kinh tế cao và ứng
dụng trong nhiều lĩnh vực như y tế [4], thẩm mĩ,
nông nghiệp [5–7], thực phẩm [8–11]. Vì thế,
nhiều nghiên cứu về li trích chitosan [12, 13],
chitin [14, 15], carotenoproten [16] từ vỏ tôm đã
được thực hiện. Hiện nay, nhiều nghiên cứu về

xử lí vỏ và đầu tôm từ thành phẩm đã được thực
hiện tại Việt Nam, chủ yếu tập trung xử lí vỏ,
đầu tôm bằng phương pháp ủ men vi sinh để xử
lí vỏ, đầu tôm để làm thức ăn cho gia súc, gia
cầm hay vật nuôi thủy sản [17, 18]. Để tận dụng
nguồn phế phụ phẩm giàu canxi và dinh dưỡng
từ vỏ tôm thành phẩm, nhiều địa phương đã phối
trộn vỏ đầu tôm với nấm đối kháng (trichoderma),
hay trộn với các chế phẩm sinh học EM nguồn,
EM thứ cấp để bón phân cho cây trồng hay cho
cây cảnh. Bên cạnh đó, một số công trình nghiên
cứu về sản xuất phân hữu cơ vi sinh từ nguồn
phế thải nông nghiệp, lâm nghiệp và công nghiệp
thực phẩm như phân gia súc, gia cầm, rơm rạ,
thân lá cây ngô, lạc, đậu đỗ sau thu hoạch, cây
phân xanh, bèo tây (lục bình), vỏ cà phê, lạc,
trấu. Các loại mùn như than mùn (than bùn dùng
trong sản xuất phân bón), mùn từ bã mía, cưa,
giấy,... hay ủ phân hữu cơ từ rác thải sinh hoạt.
Tuy nhiên, các nghiên cứu đã được thực hiện
vẫn còn tồn tại những hạn chế như quy trình
xử lí phức tạp, thành phẩm thương mại có giá
cao [19–22]. Cụ thể, Nguyễn Thị Hạnh Chi [19]
phân lập thành công chủng vi sinh vật bacillus
subtilis, trichoder maharziurturi, saccharomyces
cerevisiae nhưng sản phẩm thương mại từ kết quả
nghiên cứu có tên chế phẩm vi sinh xử lí chất
thải hữu cơ – Gebio Men có giá bán 160.000
VNĐ/kg là khá cao so với các chế phẩm khác
trên thị trường. Nghiên cứu về phương pháp dùng
chế phẩm sinh học để xử lí vỏ tôm lột sinh ra
trong quá trình nuôi tôm chưa có nhiều đề tài
nghiên cứu trước đó [23–30]. Chính vì thế, bài
báo đóng góp một giải pháp mới cho lĩnh vực
xử lí chất thải hữu cơ làm phân bón từ nguồn vỏ
tôm lột, phát sinh từ quá trình nuôi tôm thương
phẩm. Thêm vào đó, đề tài cũng có ý nghĩa quan
trọng trong việc bảo vệ môi trường bền vững theo
định hướng phát triển lĩnh vực nuôi trồng thủy
sản thâm canh công nghệ cao và bền vững nói
chung, tại tỉnh Bạc Liêu nói riêng.

III. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP
NGHIÊN CỨU

Trong nghiên cứu này, vỏ tôm lột sinh ra trong
quá trình nuôi tôm thâm canh được sử dụng để
ủ phân bón với rơm trong thùng ủ theo áp dụng
phương pháp ủ phân hiếu khí kết hợp với một
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trong hai loại chế phẩm sinh học thương mại
(Bio-USD và Fito- Biomix RR). Để đánh giá hiệu
quả quá trình ủ phân vỏ tôm trong 50 ngày, các
chỉ tiêu cần đo đạt gồm: nhiệt độ, độ ẩm, pH,
độ sụt lún. Phân đã hoai sẽ được sử dụng bón
lên cây cải thìa. Các tiêu chí đánh giá chất lượng
của phân bón là chiều cao thân (cm), đường kính
thân (cm), số lá, chiều dài lá của cây cải thìa
(cm) [31, 32].

A. Thiết kế thùng ủ phân vỏ tôm

Thùng ủ: Chọn loại bồn nhựa PVC đứng có
nắp, dung tích 110 lít, đường kính 430 mm, chiều
cao 760 mm, có bản lề, chốt cửa, ống nhựa PVC
có đường kính 90 mm và 27 mm.

Hình 1: Bản vẽ thiết kế của thùng ủ

Nguồn: Bản thiết kế được tác giả cải thiện từ
thùng ủ rác sinh hoạt, 2021

Để tăng thoáng khí cho quá trình ủ, mỗi thùng
được khoan khoảng 100 lỗ (10 mm) gồm 10 hàng
phân bố đều trên thùng, khoảng cách mỗi hàng
và mỗi lỗ 40 mm. Giữa thùng được lắp đặt một
ống nhựa PVC có đường kính 90 mm, có khoan
khoảng 36 lỗ (13 mm) xung quanh để thoáng
khí từ đáy lên miệng thùng. Để thuận tiện việc
lấy phân, thùng ủ được bố trí 02 cửa lấy phân
(gần lớp vỉ lưới mịn), cửa có chốt khóa để dễ
đóng mở. Để thu lượng nước rỉ từ quá trình ủ vỏ
tôm lột, dưới đáy thùng sẽ khoan 01 lỗ tròn để
nối ống tròn co 90 độ, có van khóa và có sẵn
1 bình nhựa nhỏ phía dưới. Thùng được đặt trên
bệ gỗ cao 20 cm so với nền bê tông và có mái
che tránh ảnh hưởng bởi nước mưa, đồng thời đặt
cách xa nguồn nước sinh hoạt, sông rạch, ao để
tránh nước rỉ.

B. Nguyên vật liệu và thiết bị

Nguyên vật liệu
Nghiên cứu được thực hiện với 02 thùng ủ vỏ

tôm lột sử dụng 02 loại chế phấm sinh học (Bio-
USD và Fito-Biomix RR). Bio-USD là chế phẩm
chuyên dùng khử mùi hôi thối của chuồng trại rất
nhanh và mạnh, được ứng dụng trong ủ phân hữu
cơ, ủ phân compost.

Fito-Biomix RR là chế phẩm sinh học bao gồm
các chủng vi sinh vật phân giải hữu cơ, vi sinh vật
kháng bệnh cho cây trồng, các nguyên tố khoáng,
vi lượng. Chế phẩm này bổ sung các chủng vi
sinh vật phân giải hữu cơ có khả năng phân giải
nhanh và triệt để rơm rạ thành phân bón hữu cơ
giàu sinh dưỡng.

Thùng ủ 1: 08 kg vỏ tôm lột, 04 kg rơm, 300 g
mật rỉ đường, 02 kg phân bò, chế phẩm Bio-USD
(cho 300 g Bio-USD hoà vào 7 lít nước khuấy
đều), hạt giống rau cải thìa.

Thùng ủ 2: 08 kg vỏ tôm lột, 04 kg rơm, 50
g mật rỉ đường, 02 kg phân bò, chế phẩm Fito –
Biomix RR (cho 50 g Fito-Biomix RR hoà vào
7 lít nước khuấy đều), hạt giống rau cải thìa.
Nghiên cứu được thực hiện trên 02 loại chế phẩm
sinh học có chủng vi sinh vật và mật độ khác
nhau. Nếu so sánh mật độ vi sinh vật thì chế
phẩm Bio-USD có mật độ cao hơn nhiều lần Fito-
Biomix RR (> 30 lần). Do đó, để vi sinh vật của
chế phẩm Bio-USD tăng sinh khối nhanh và hoạt
động hiệu quả, lượng rỉ đường cần được sử dụng
cao gấp 6 lần so với chế phẩm Fito-Biomax RR.
Thêm nữa, qua thử nghiệm thực tế, tỉ lệ phối trộn
giữa vỏ tôm lột, rơm và phân bò lần lượt 8:4:2
là phù hợp với những lí do sau:

- Mục đích của nghiên cứu là xử lí vỏ tôm lột
sinh ra trong quá trình nuôi tôm thâm canh;

- Tận dụng nguồn canxi có trong vỏ tôm để
làm phân bón cây;

- Rơm cung cấp nguồn carbon cho phân bón
từ cenluloze có trong rơm và cũng giúp tăng độ
thông thoáng cho khối composting hiếu khí;

- Phân bò là chất đệm tốt cho vi sinh vật
chuyển hóa nitơ từ đạm còn sót lại trong vỏ tôm
phát triển tốt hơn.

Thiết bị
- Máy DM15: Dùng để đo pH và độ ẩm.
- Nhiệt kế: Dùng để đo nhiệt độ.
- Thước dây: Dùng để đo độ sụt lún.
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- Cân: Dùng để cân đo các loại nguyên liệu ủ
(rơm, vỏ tôm,. . . ).

- Chậu nhựa mềm: khoảng 10 chậu dùng để
trồng cây.

- 01 kéo cắt, 01 đôi găng tay, 01 cái can, 01
sổ ghi chép và 01 bút mực để ghi chép các thông
số mỗi ngày.

C. Phương pháp phân tích

Ủ phân vỏ tôm lột
- Nhiệt độ: Sử dụng nhiệt kế thủy ngân để đo,

cắm trực tiếp (cắm sâu vào giữa hỗn hợp ủ) vào
05 vị trí lấy giá trị trung bình và đọc kết quả.

- Độ sụt lún: Dùng thước dây cắm trực tiếp
vào thùng ủ. Xác định độ sụt lún của khối ủ
bằng cách ghi chú lại chiều cao của khoảng cách
tính từ miệng thùng đến hỗn hợp ủ (chiều cao
mặt thoáng), đánh dấu vị trí đo cố định ở miệng
thùng.

- pH và độ ẩm: Được đo bằng máy DM15, cắm
trực tiếp vào 05 vị trí lấy giá trị trung bình và
đọc kết quả. Các nghiệm thức đều bố trí 03 lần
lặp lại. Lấy giá trị trung bình của 03 lần lặp lại.

- Các phương pháp xác định nitơ tổng, carbon
hữu cơ tổng số, canxi tổng số và chất hữu cơ được
thực hiện bởi Trung tâm Dịch vụ Khoa học Nông
nghiệp, Trường Đại học Cần Thơ. Do điều kiện
kinh phí hạn chế nên các khí (H2S, NH3, CH4)
phát sinh từ quá trình ủ phân vỏ tôm không có
tiến hành thu mẫu và không phân tích. Đề tài chỉ
đánh giá cảm quan và định tính.

Đánh giá chất lượng phân vỏ tôm lột
Thí nghiệm được bố trí như sau:
- Nghiệm thức 1: 02 kg đất thịt (không bổ sung

bất kì loại phân bón nào).
- Nghiệm thức 2: 01 kg đất thịt + 01 kg phân

hữu cơ từ vỏ tôm lột được ủ bằng chế phẩm Bio-
USD.

- Nghiệm thức 3: 01 kg đất thịt + 01 kg phân
hữu cơ từ vỏ tôm lột được ủ bằng chế phẩm Fito-
Biomix RR.

Các số liệu về nhiệt độ, độ ẩm, pH, độ sụt lún
và các số liệu trong quá trình thử nghiệm trên
cây cải thìa (chiều cao, đường kính thân) được
xử lí bằng phần mềm Microsoft Excel.

D. Quy trình ủ phân vỏ tôm với rơm

Hình 2: Sơ đồ ủ phân bón vỏ tôm lột

IV. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

A. Diễn biến nhiệt độ của hỗn hợp ủ theo thời
gian

Nhiệt độ cũng là một trong các yếu tố ảnh
hưởng lớn đến hiệu quả quá trình ủ phân vỏ tôm.
Nhiệt độ thấp có thể ảnh hưởng đến quá trình
phân hủy các thành phần lignin và hemicelluzơ,
ảnh hưởng đến hiệu quả loại bỏ các mầm bệnh
là các vi sinh vật, kí sinh trùng gây bệnh. Mặt
khác, nhiệt độ tăng cao đảm bảo cho chất lượng
của sản phẩm phân hữu cơ đầu ra sẽ giảm vi sinh
vật gây bệnh. Kết quả đo đạt nhiệt độ của đống
ủ vỏ tôm lột với hai loại chế phẩm Bio-USD và
Fito-Biomix RR theo thời gian được thể hiện qua
Hình 3.
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Hình 3: Diễn biến nhiệt độ khối ủ theo thời gian

Kết quả cho thấy nhiệt độ trong quá trình
ủ phân vỏ tôm lột dao động trong khoảng từ
25–40oC phù hợp cho các loài vi sinh vật ưa
nhiệt, giúp thúc đẩy quá trình phân hủy chất hữu
cơ, nhiệt độ có xu hướng tăng dần từ ngày 1–15
và giảm dần từ ngày 16–50 ở cả hai loại chế
phẩm. Ngoài ra, có sự khác biệt về nhiệt độ ở ba
vị trí của đống ủ như giữa đống ủ nhiệt độ luôn
cao hơn so với trên bề mặt và đáy đống ủ. Điều
này sẽ góp phần giúp cho đống ủ nhanh hoai
mục. Sự gia tăng nhiệt độ trong khối ủ phân vỏ
tôm lột là do trong quá trình phân giải, vi khuẩn
hiếu khí sử dụng chất hữu cơ và oxygen, cho
ra CO2, NH3, các sản phẩm khác và năng lượng
dưới dạng nhiệt, làm nhiệt độ của các khối ủ tăng
lên. Do đó, nhiệt độ của hỗn hợp ủ tương đối ổn
định trong suốt quá trình ủ phân. Nhiệt độ trong
khối ủ là sản phẩm phụ của sự phân huỷ các hợp
chất hữu cơ bởi vi sinh vật, phụ thuộc vào kích
thước của khối ủ, độ ẩm, không khí và tỉ lệ C/N,
mức độ xáo trộn và nhiệt độ môi trường xung
quanh. Nhiệt độ có vai trò quan trọng trong quá
trình ủ do nó giúp ta nhận biết được sự hoạt động
của vi sinh vật.

Chế phẩm sinh học Bio-USD: Trong 1–5 ngày
đầu, nhiệt độ đống ủ gần như chỉ bằng nhiệt độ
môi trường, từ 5–10 ngày, nhiệt độ có xu hướng
tăng dần, dao động trong khoảng từ 33–35oC.
Đây là điều kiện nhiệt độ môi trường lí tưởng để
các vi sinh vật hoạt động mạnh, giúp quá trình
phân hủy các chất hữu cơ diễn ra nhanh. Sau
đó, từ ngày 10–15 nhiệt độ đạt cực đại khoảng
39–40oC. Từ ngày 15–50, nhiệt độ giảm dần
xuống còn khoảng 25–25,5oC.

Chế phẩm sinh học Fito-Biomix RR: Từ ngày
tiến hành ủ đến ngày thứ 5, nhiệt độ tăng nhẹ
khoảng 28–30oC do vi sinh vật bắt đầu hoạt động
thích nghi với môi trường. Tiếp tục từ ngày 5–10,
nhiệt độ bắt đầu tăng dần lên (30–34oC) do ở giai
đoạn này vi sinh vật trong hỗn hợp ủ đã thích nghi
được với môi trường mới và phát triển tốt. Và từ
ngày 10–15 là giai đoạn nhiệt độ tăng cao nhất
(34–39oC) và nhiệt độ cực đại được ghi nhận vào
ngày 15 với lượng nhiệt đo được là 39oC. Nhiệt
độ có xu hướng giảm từ ngày 15 đến 50. Sau đó,
nhiệt độ hỗn hợp ủ ổn định dần ở ngày 40–50 là
khoảng 25–25,5oC. Nghiên cứu sử dụng hai loại
chế phẩm khác nhau vì chế phẩm Bio-USD có
dòng Lactobacillus với mật độ cao giúp phân hủy
protein và chuyển hóa nitơ nhanh nên giảm mùi
hôi đáng kể, trong khi chế phẩm Fito-Biomax RR
chứa Trichodermavirens phân cắt cenlulose thành
carbon.

B. Diễn biến độ pH của hỗn hợp ủ theo thời gian
pH là một trong những yếu tố quyết định cho

môi trường phát triển của vi sinh vật có phù hợp
cho chúng phát triển và phân hủy hỗn hợp ủ. Kết
quả cho thấy trong 50 ngày ủ vỏ tôm lột, giá trị
pH của hỗn hợp ủ có dao động trong khoảng 4–7
ở cả hai loại chế phẩm thử nghiệm (Hình 4).

Chế phẩm sinh học Bio-USD: Trong quá trình
ủ phân, pH trong thời gian đầu thấp do các chất
hữu cơ bị phân hủy mạnh tạo ra các axit hữu cơ,
sau đó tăng và dần trở về trung tính trong phân
thành phẩm. Từ ngày 30–50, quá trình ủ chín
phân được diễn ra, nhiệt độ và độ ẩm ít thay
đổi giúp giá trị pH ổn định và duy trì ở khoảng
4,4–4,7.

Chế phẩm sinh học Fito-Biomix RR: Giai đoạn
đầu từ ngày 1–5 ngày ủ phân, pH ở mức 4,5–5,
điều này cho thấy các nấm tiêu thụ các chất hữu
cơ và thải ra các axit hữu cơ nên pH xuống thấp.
Từ ngày 5–10, pH có chiều hướng tăng (5–6,5),
điều này cho thấy trong quá trình ủ khi nhiệt độ
tăng cao thì pH tăng lên theo. Và từ ngày 10–20,
pH nằm trong mức ổn định khoảng 6,4–6,8. Sau
ngày 20, pH có chiều hướng giảm và đến ngày
25 trở đi, pH bắt đầu tăng nhẹ lại do các vi sinh
vật phân giải các axit hữu cơ và pH ngày càng
ổn định hơn cho đến ngày 50.

Giá trị pH trong nghiên cứu ủ phân compost
từ rác thải sinh hoạt dao động trong khoảng rộng
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Hình 4: Diễn biến pH của đống ủ theo thời gian

từ 4,6–8,7 [20, 21, 29]. Như vậy, sự biến thiên
pH trong quá trình ủ phân vỏ tôm lột với hai loại
chế phẩm khác nhau nằm trong khoảng 4–7 là
phù hợp cho quá trình ủ phân vỏ tôm.

C. Diễn biến độ ẩm của hỗn hợp ủ theo thời gian

Ẩm độ có ảnh hưởng khá quan trọng đến thành
công của việc ủ phân vỏ tôm lột. Sự thiếu hụt về
ẩm độ sẽ gây cản trở vi sinh vật hoạt động vì
chúng cần nhiều nước cho quá trình tổng hợp tế
bào chất, do đó phải đảm bảo ẩm độ thích hợp
trong quá trình ủ.

Hình 5: Diễn biến độ ẩm của đống ủ
theo thời gian

Kết quả cho thấy độ ẩm của các đống ủ vỏ
tôm lột sử dụng chế phẩm Bio-USD là 45–70%
và chế phẩm Fito-Biomix là 60–70%. Trong suốt
thời gian ủ vỏ tôm lột, độ ẩm đã được kiểm tra
và duy trì nằm trong khoảng tối ưu để vi sinh
vật phát triển mạnh. Độ ẩm tối ưu cho vi khuẩn
hiếu khí hoạt động và phát triển mạnh dao động

trong khoảng 60–70%. Nếu độ ẩm quá thấp (thấp
hơn 30%) sẽ hạn chế quá trình hoạt động của
sinh vật và nếu độ ẩm lớn hơn 75% thì các quá
trình phân huỷ các chất hữu cơ sẽ chậm lại và
sẽ chuyển sang phân huỷ kị khí gây mùi hôi, rò
rỉ chất dinh dưỡng và lan truyền vi sinh vật gây
bệnh. Vì vậy, để đảm bảo độ ẩm cho quá trình
ủ thì nên bổ sung nước trong quá trình ủ (trong
trường hợp độ ẩm thấp).

Chế phẩm Bio-USD: Từ ngày thứ 5–10, độ ẩm
giảm đột ngột xuống khoảng 50% có thể do tác
động bởi các yếu tố về điều kiện thời tiết, môi
trường, hay do sai sót trong thao tác đo số liệu.
Tuy nhiên, ngay sau đó các đống ủ đã được đảo
trộn, bổ sung nước để duy trì độ ẩm trong khoảng
65–70%. Sau 45 ngày ủ và đảo trộn, phân được
ủ chín và độ ẩm có xu hướng giảm dần đều, đến
ngày 50 thì phân đã hoai, độ ẩm chỉ còn khoảng
45–46%.

Chế phẩm Fito-Biomix: Ẩm độ có xu thế giảm
dần theo thời gian vì quá trình phân hủy chất hữu
cơ của vi sinh vật hiếu khí làm tăng nhiệt độ, dẫn
đến sự bốc thoát hơi nước làm cho ẩm độ giảm.

D. Diễn biến độ sụt của hỗn hợp ủ theo thời gian

Độ sụt thể hiện thể tích của khối ủ vỏ tôm
lột giảm do quá trình phân huỷ hữu cơ, được đo
trong 50 ngày ủ bằng phương pháp dùng thước
cắm trực tiếp vào thùng ủ và đo chiều cao mặt
thoáng bên trong thùng ủ, từ đó xác định độ sụt.
Hoạt động này được thực hiện hằng ngày vào
khoảng thời gian 9:00–10:00. Kết quả thu được
từ sử dụng ủ vỏ tôm lột với hai chế phẩm khác
nhau cho thấy khối ủ sụt giảm mỗi ngày, từ ngày
1–30 (sụt giảm từ 25–72 cm), từ ngày 31–50 thì
thể tích khối ủ không giảm nhiều (Hình 6). Kết
quả cũng cho thấy rằng vi sinh vật thích nghi khá
nhanh từ những ngày đầu tiên, thể tích khối ủ đã
giảm đáng kể và dần dần ổn định thể tích khối
ủ đến ngày thứ 50 khi nguyên vật liệu đã phân
hủy hoàn toàn thành phân.

Mô hình ủ vỏ tôm lột với chế phẩm sinh hoạt
Bio-USD và Fito-Biomix có sự sụt giảm thể tích.
Điều này chứng tỏ có vi sinh vật hoạt động hiệu
quả, chúng sử dụng chất hữu cơ làm nguồn dinh
dưỡng cho các hoạt động sống dẫn đến thể tích
giảm mỗi ngày, từ đó phân hủy thành những hợp
chất hữu cơ đơn giản có thể bón cho cây trồng.
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Hình 6: Diễn biến độ sụt lún của đống ủ
theo thời gian

E. Hàm lượng dinh dưỡng trong phân vỏ tôm

Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng ủ hỗn hợp
gồm vỏ tôm lột, rơm và phân bò sau 50 ngày
đã tạo ra thành phẩm phân vỏ tôm giàu canxi
(> 20%) được trình bày ở Bảng 1 [33]. Kết quả
này thể hiện đúng thành phần của phân vỏ tôm
vì có hàm lượng canxi cao so với các loại phân
bón hữu cơ khác. Thêm nữa, trong suốt thời gian
ủ hỗn hợp này, vỏ tôm phân huỷ rất nhanh nên
mùi thôi từ vỏ tôm giảm hơn 70% sau 03 ngày và
vỏ tôm phân huỷ gần như 95% sau 10 ngày đầu,
trong khi rơm cần nhiều thời gian hơn 40 ngày
thì mới phân huỷ khoảng 90%. Từ đó cho thấy,
quy trình ủ này có hiệu quả tốt trong việc xử lí
mùi hôi sinh ra từ vỏ tôm và phân huỷ nhanh vỏ
tôm thành phân bón giàu canxi, có tiềm năng để
xử lí khối lượng lớn vỏ tôm sinh ra hàng ngày
và có thể nâng rộng mô hình ủ đến các trang trại
nuôi tôm thâm canh trong và ngoài địa bàn tỉnh
Bạc Liêu.

Hàm lượng canxi trong phân vỏ tôm
Thành phần chủ yếu của vỏ tôm lột là canxi

(Ca), là một trong ba dưỡng chất trung lượng
cùng với lưu huỳnh (S) và magie (Mg), chúng là
các dưỡng chất cần thiết cho sự phát triển khỏe
mạnh của cây trồng. Ca mặc dù không phải là
dưỡng chất chính như nitơ (N), photpho (P) và
kali (K). Tuy nhiên, không có nghĩa là Ca, Mg
ít quan trọng hơn N, P, K đối với cây trồng. Các
chất dinh dưỡng thứ cấp Ca, Mg, S là rất cần
thiết cho cây trồng sinh trưởng và phát triển khỏe
mạnh, nhưng là cần thiết với một tỉ lệ ít hơn so
với các chất dinh dưỡng chính. Hàm lượng Ca
trong phân ủ vỏ tôm lột với chế phẩm sinh học

Bio-USD là 22% và với chế phẩm sinh học Fito-
Biomix là 17,8%. Điều này dễ dàng thấy rằng
Ca hữu cơ cấu tạo thành phần của vỏ tôm, vì vậy
phân ủ vỏ tôm lột thành phẩm là một loại đất
giàu Ca hữu cơ hay có thể gọi phân bón giàu Ca
hữu cơ. So sánh với TCVN 7185:2002 – Phân
hữu cơ vi sinh vật [34] về chất lượng phân bón,
hàm lượng canxi cao và đạt chuẩn về chất lượng,
phân vỏ tôm lột thành phẩm có thể dùng để bón
cho cây trồng.

Hàm lượng chất hữu cơ tổng trong phân ủ
vỏ tôm lột

Theo TCVN 7185:2002 – Phân hữu cơ vi sinh
vật [34], hàm lượng chất hữu cơ tổng số ≥ 22%
là đạt chuẩn về chất lượng. Vì thế, có thể thấy
hàm lượng chất hữu cơ của phân vỏ tôm lột là đạt
tiêu chuẩn, cụ thể hàm lượng chất hữu cơ tương
đối cao với hai chế phẩm khác nhau, lần lượt là
51,3% (Bio-USD) và 53,8% (Fito-Biomix) nên
giúp phân vỏ tôm lột thêm tơi xốp, phì nhiêu và
tốt cho sự phát triển ổn định của cây trồng.

Hàm lượng carbon hữu cơ tổng số
Kết quả phân tích cho thấy phân vỏ tôm lột

được ủ từ vỏ tôm lột với rơm có sử dụng Bio-
USD cho hàm lượng carbon hữu cơ là 14,6%,
trong khi sử dụng Fito-Biomix cho hàm lượng
carbon hữu cơ là 17,8%. Nguyên nhân là do
Fito-Biomix thường phân huỷ các thành phần từ
cellulose nên sẽ cho ra hàm lượng carbon trong
phân ủ cao hơn so với Bio-USD chủ yếu phân
huỷ thành phần từ protein. Bên cạnh đó, phân vỏ
tôm lột được ủ từ hai loại chế phẩm khác nhau
cho hàm lượng carbon khá cao, so với QCVN
01-189:2019/BNNPTNT [35] về quy định hàm
lượng carbon trong chất lượng phân bón (% khối
lượng cacbon ≥ 2).

Hàm lượng nitơ tổng số
So với TCVN 7185:2002 – Phân hữu cơ vi

sinh vật [34] (Nts ≥ 2,5%), hàm lượng nitơ trong
phân ủ vỏ tôm lột đầu ra đạt chuẩn về chất lượng
với hàm lượng 4,34% (Bio-USD) và 4,17% (Fito-
Biomix), đạt phân thành phẩm đạt tiêu chuẩn
phân bón và dùng để bón cho cây trồng. Nguồn
cung cấp nitơ trong phân ủ vỏ tôm lột được xác
định từ việc phân tách nguồn protein còn sót lại
trên vỏ, trong phân bò, không khí và vi lượng từ
trong rơm.
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Bảng 1: Thành phần phân vỏ tôm lột

Ghi chú: Độ ẩm của phân vỏ tôm lột được biểu thị bằng tỉ số phần trăm giữa khối lượng nước có
trong mẫu bay hơi sau khi sấy đến khô tuyệt đối với khối lượng mẫu trước khi sấy.

F. Tỉ lệ C/N của phân vỏ tôm lột

Tỉ lệ C/N được sử dụng để đánh giá tình trạng
hữu cơ của đất và tính hữu dụng của các nguồn
hữu cơ. Tỉ lệ C/N chất hữu cơ ổn định trong đất
trên cạn thường là 10:1–12:1. Phân hữu cơ có tỉ
lệ C/N cao hơn với khoảng từ 20:1–100:1. Khi
chất hữu cơ bị phân hủy, vi khuẩn sử dụng chúng
làm nguồn năng lượng trong hô hấp và CO2 được
khoáng hóa vào môi trường. Điều này làm giảm
lượng carbon hữu cơ dư lượng phân hủy trong
khi nitơ được giữ lại với dư lượng trong sinh
khối vi khuẩn. Kết quả là giảm tỉ lệ C/N khi
dư lượng phân hủy. Các loại phân hữu cơ nói
chung được xem là hoai mục khi có C/N ≤ 25.
Trong nghiên cứu này, tỉ lệ C/N trong phân ủ vỏ
tôm lột lần lượt là 3,26 (Bio-USD) và 4,27 (Fito-
Biomix). Tỉ lệ C/N là khá thấp, nguyên nhân là
do thành phần hóa học của vỏ tôm chủ yếu là
canxi, protein, trong cấu trúc của protein chứa
carbon và cả nitơ nên khi dùng vỏ tôm lột để
ủ phân thì quá trình phân tách carbon diễn ra.
Thêm nữa, carbon cũng lấy từ nguồn cellulose
trong rơm. Đồng thời, trong quá trình ủ, các vi
sinh vật phân huỷ nitơ thành NH4

+, NO3−. Tỉ
lệ C/N có thể được điều chỉnh bởi nguyên liệu
đầu vào như vỏ tôm lột và rơm. Đối với việc sản
xuất phân bón hữu cơ thương phẩm, tỉ lệ C/N có

thể được khắc phục bằng cách trộn thêm phụ gia
để tỉ lệ này đạt chuẩn. Nếu muốn tăng tỉ lệ C/N,
cần bổ sung rơm. Tuy nhiên, việc bổ sung rơm
sẽ làm cho quá trình phân hủy diễn ra kéo dài.
Đồng thời, do thiết kế của mô hình nhỏ nên lượng
nguyên liệu đầu vào mới ở mức độ thử nghiệm
dẫn đến sự thiếu hụt tỉ lệ C/N. Nhưng xét về yếu
tố khắc phục vấn đề với môi trường do vỏ tôm
lột gây ra, kết quả mô hình đã đảm bảo phù hợp
với mục tiêu của đề tài.

Hình 7: Phân vỏ tôm lột (a: sử dụng Bio-USD
và b: sử dụng Fito-Biomix RR)

Nguồn: Tác giả thu được phân vỏ tôm lột thành
phẩm sau 50 ngày ủ, 2021

Phương pháp xử lí vỏ tôm lột thành phân hữu
cơ bằng chế phẩm sinh học Bio-USD và Fito-
Biomix RR là một nghiên cứu mới, với quy trình
ủ phân vỏ tôm lột có các ưu điểm như đơn giản,
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kinh tế (Bảng 2) và tính khả thi ứng dụng cao
không những cho các nông hộ hay trang trại nuôi
tôm quy mô nhỏ, mà còn khả thi áp dụng tại
các công ti nuôi trồng thuỷ sản lớn. Kết quả đạt
được của nghiên cứu góp phần giải quyết vấn đề
ô nhiễm môi trường bởi các phụ phế phẩm nông
nghiệp (rơm, rạ) đồng thời tạo ra được nguồn
phân hữu cơ dinh dưỡng phục vụ cây trồng.

G. Đánh giá chất lượng phân vỏ tôm lột

Chiều cao của cây cải thìa
Chiều cao của cây là một chỉ tiêu quan trọng

để đánh giá khả năng sinh trưởng và phát triển
của cây. Dựa vào chiều cao của cây có thể đánh
giá được mức độ hiệu quả của phân hữu cơ thành
phẩm.

Hình 8: Chiều cao của cây cải thìa

Kết quả nghiên cứu cho thấy chiều cao của cây
cải ở 03 nghiệm thức (NT) đều sinh trưởng tốt
(Hình 8). Ở NT 2 và 3, cây cải thìa tăng trưởng
tốt hơn ở NT 1 (14,5 cm) vì có bổ sung phân ủ
vỏ tôm lột cung cấp thêm canxi và chất hữu cơ
nên cây tốt hơn. Thêm vào đó, so sánh hai NT
2 và 3, kết quả ghi nhận khá tương đồng, NT 2
(19,5 cm) cho cây cải thìa có chiều cao hơn chút
so với NT 3 (18,5 cm).

Đường kính thân cây cải thìa
Hình 10 cho thấy đường kính thân của cây cải

thìa ở NT2 (4,5 cm) và NT3 (4,4 cm) đều cao so
với NT1 (3,4 cm) vì hai NT này có sử dụng phân
ủ vỏ tôm lột giàu dinh dưỡng hơn nên đường kính
thân cây có tốc độ phát triển cao hơn mô hình
chỉ trồng với đất.

Chỉ tiêu số lá
Lá là cơ quan làm nhiệm vụ quang hợp tạo

ra sinh khối cho cây, nhờ lượng sinh khối này

Hình 9: Cây cải thìa được trồng trong 30 ngày
ở NT1, NT2, NT3

Hình 10: Đường kính thân của cây cải thìa
trồng thử nghiệm trong 30 ngày

mà cây lớn lên, tích lũy vật chất hữu cơ cho quá
trình sinh trưởng phát triển của cây. Số lá nhiều
hay ít cũng nói lên khả năng sinh trưởng của cây.
Để sinh trưởng, cây luôn cần hấp thu chất dinh
dưỡng trong đất, qua đó có thể đánh giá được
hàm lượng dinh dưỡng có trong đất. Về tổng số
lá trên cây, kết quả của 03 NT được trình bày ở
Hình 11 cho thấy giữa các NT có sự khác biệt.
NT1 chỉ trồng trên đất có động thái ra lá chậm
và số lá ít hơn so với NT2 và NT3. Tổng số lá
cuối cùng của cả giai đoạn trồng NT1 là 14 lá,
NT2 và NT3 lần lượt là 19 và 20 lá.

Chỉ tiêu chiều dài của lá cải thìa
Kích thước lá nhỏ hay lớn, độ dài của lá nói

lên khả năng sinh trưởng của cây. Để xác định
khả năng sinh trưởng của cây, chỉ tiêu chiều dài
của lá được xác định bằng trung bình chiều dài
của các lá trên từng cây. Hình 12 cho thấy chiều
dài của lá cải thìa ở NT2 và NT3 đều lớn hơn
NT1. Điều đó chứng minh rằng, NT đất trồng có
trộn phân ủ từ vỏ tôm lột có tốc độ phát triển cao
hơn NT chỉ trồng với đất. Mô hình thử nghiệm
trên cây cải không ghi nhận sâu bệnh.
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Hình 11: Số lá của cây cải thìa trồng thử
nghiệm trong 30 ngày

H. Đánh giá hiệu quả của phân hữu cơ từ vỏ tôm
lột

Hiệu quả về kinh tế
Nhận xét: Chi phí các thiết bị, dụng cụ chỉ đầu

tư một lần và có thể sử dụng lâu dài. Còn đối với
nguyên vật liệu ủ, tùy theo khối lượng, số lượng
đầu vào mà sẽ có chi phí khác nhau.

Về tổng thu của mô hình được tính trên giá bán
sản phẩm phân ủ vỏ tôm, tại thời điểm nghiên
cứu thì giá bán của phân hữu cơ trên thị trường
là khoảng 30.000–40.000 đồng/kg (tùy theo từng
loại phân hữu cơ). Vì vậy, nghiên cứu đánh giá
sơ bộ về hiệu quả kinh tế cho mô hình ủ phân
với giá bán phân hữu cơ là 20.000 đồng/kg. Với
số phân thành phẩm thu được là 12 kg, tổng thu
là khoảng 240.000 đồng. Xét về chất lượng phân
hữu cơ sau khi ủ và chi phí thì phương pháp ủ sử
dụng Bio-USD và Fito-Biomix RR cho kết quả
khả quan và có tính ứng dụng cao, với chi phí đầu
tư thấp, nguyên liệu đơn giản và dễ tìm mua ở
địa phương, vận hành dễ dàng, rất phù hợp để áp
dụng rộng rãi trong trang trại nuôi và ứng dụng
vào thực tiễn đời sống.

Từ tính toán trong Bảng 2, chi phí đầu tư cho
mô hình có tính khả thi cao về kinh tế vì quy
mô ủ vỏ tôm lột với khối lượng lớn sẽ thu được
sản lượng phân ủ lớn. Bên cạnh đó, hàm lượng
canxi trong phân vỏ tôm lột cao nên cần có thêm
nghiên cứu thị trường để định giá chính xác giá
trị sản phẩm phân ủ vỏ tôm lột.

Hiệu quả về xã hội và bảo vệ môi trường
Trong 05 năm trở lại đây, Việt Nam luôn là

nước nhập siêu phân bón. Theo số liệu của Tổng
cục Hải quan năm 2015, tổng kim ngạch xuất

khẩu mặt hàng phân bón đạt 793.000 tấn và trị
giá 280 triệu USD [36]. Do vậy, việc ủ thành
công phân hữu cơ sẽ giúp giải quyết sự thiếu hụt
về phân hữu cơ, đáp ứng đầy đủ nhu cầu phân
bón trong thâm canh và giảm nhu cầu nhập khẩu
phân bón của nước ta. Thêm nữa, phương pháp ủ
phân vi sinh này góp phần xử lí một khối lượng
lớn vỏ tôm, giảm thiểu các vấn đề môi trường
như mùi hôi, mĩ quan trong trang trại nuôi, tận
dụng vỏ tôm lột để ủ thành phân hữu cơ giàu dinh
dưỡng, góp phần nâng cao giá trị sản xuất nông
nghiệp, làm giảm ảnh hưởng đến môi trường đất,
nước mặt, nước ngầm do mưa chảy tràn, bảo đảm
tính an toàn sinh học trong nuôi trông thuỷ sản
phù hợp với định hướng phát triển bền vững nuôi
tôm thâm canh công nghệ cao của tỉnh Bạc Liêu
nói riêng và cả nước nói chung.

Bên cạnh đó, trung bình phụ phẩm nông
nghiệp (rơm, rạ, lá cây) phát sinh từ 01 đến 02
tấn/ha tùy thuộc vào loại cây trồng. Do vậy, phụ
phẩm nông nghiệp được ủ làm phân vi sinh sẽ
hạn chế được hiện tượng đốt sau khi thu hoạch,
hoặc đổ phụ phẩm ra ao hồ sông ngòi, nên hạn
chế được ô nhiễm môi trường. Một ý nghĩa vô
cùng quan trọng nữa là xử lí tàn dư cây trồng sẽ
góp phần tiêu diệt mầm mống sâu bệnh và làm
sạch đồng ruộng.

V. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

A. Kết luận

Sau 50 ngày ủ vỏ tôm lột với rơm và có sử dụng
Bio-USD và Fito-Biomix RR, phân vỏ tôm lột có
màu nâu đen, không có mùi, kích thước hạt tương
đối đồng đều, có độ mềm cao, tơi xốp, độ hoai
cao, độ ẩm khoảng 66,2%, pH = 4–7. Hàm lượng
dinh dưỡng có trong phân vỏ tôm lột sử dụng
CPSH Bio-USD cho N tổng 4,34%, NH4

+-N 269
(mg/kg), C tổng 14,6%, chất hữu cơ 51,3%, Ca
tổng 22,0%, và tỉ lệ C/N 3,26. Trong khi đó,
hàm lượng dinh dưỡng có trong phân vỏ tôm lột
sử dụng CPSH Fito-Biomix cho N tổng 4,17%,
NH4

+-N 329 (mg/kg), C tổng 17,8%, chất hữu cơ
53,8%, Ca tổng 17,8%, và tỉ lệ C/N 4,27. Thêm
nữa, thử nghiệm trên cây cải thìa cho thấy phân
hữu cơ vi sinh được ủ từ vỏ tôm lột phát triển tốt
hơn so với đất không bổ sung phân. Nghiên cứu
đã sản xuất thành công phân hữu cơ từ vỏ tôm
lột, trong đó các chỉ tiêu khảo sát về pH, nhiệt
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Bảng 2: Đánh giá hiệu quả kinh tế

độ, độ ẩm, độ sụt giảm thể tích được khảo sát
liên tục trong suốt quá trình ủ có giá trị tương
đối ổn định, phù hợp cho điều kiện phân hủy
hữu cơ hiếu khí. Do vậy, kết quả phân tích đánh
giá chất lượng phân hữu cơ thành phẩm cho thấy
các giá trị dinh dưỡng cần thiết như hàm lượng
N tổng số, hàm lượng Ca, tỉ lệ C/N, chất hữu cơ
tổng số, NH4

+-N, đều đáp ứng yêu cầu đối chiếu
theo TCVN 7185:2002 – Phân hữu cơ vi sinh vật
[34].

Nghiên cứu được thực hiện trong thời gian
ngắn và còn nhiều khía cạnh vẫn chưa được giải
quyết một cách đầy đủ. Do đó, cần có thêm
nghiên cứu sâu về lựa chọn những giống cây phù
hợp và thích nghi tốt nhất với phân hữu cơ từ vỏ
tôm lột.

B. Kiến nghị

Để tăng hiệu quả ủ phân vỏ tôm lột, nghiên
cứu đề xuất các nhà khoa học: (1) Cần nghiên
cứu các tỉ lệ phối trộn như tăng lượng vỏ tôm và
giảm lượng rơm để giảm thời gian ủ hay cắt rơm
nhỏ hơn, bỏ ít rơm hơn, tiếp tục nghiên cứu các
chế phẩm sinh học khác nhau để rút ngắn thời
gian tạo phân và thay rơm bằng vỏ trấu để rút
ngắn thời gian ủ phân; (2) Tiến hành phân tích
thêm các chỉ tiêu để từ đó đưa ra các thành phần
phối trộn hợp lí cho sản phẩm phân vỏ tôm lột
nhằm đảm bảo chất lượng đầu ra, phù hợp với

tiêu chuẩn cho phân hữu cơ vi sinh và thích hợp
với cây trồng; (3) Cần nghiên cứu hiệu quả của
phân vỏ tôm lột trên đối tượng cây trồng khác
nhau, đặc biệt những loại cây có thể chịu mặn
thấp như ổi, ca cao, dừa, nho, xoài, táo hay một
số rau củ như cà chua, rau bina, cà tím. . . , trong
đó nghiên cứu li trích các thành phần như canxi
hữu cơ, astaxanthin,.. để thấy giá trị toàn diện
của vỏ tôm.
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